
Stt Mã SV Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chức 
vụ Nơi công tác Email Điện 

thoại Ghi chú

1 1233070021 Lê Thị Ngoan --1987 Phước Long - Bạc Liêu

2 1233070005 Hứa Kiều Diễm 22-10-1988 Giá Rai, Bạc Liêu

3 1233070002 Ngô Thị Ngọc Anh 15-02-1986 Tịnh Biên - An Giang

4 1233070026 Trần Thị Thơm 26-08-1981 Kỳ Anh - Hà Tĩnh

5 1233070029 Lữ Thanh Thúy 09-07-1983 Châu Phú - An Giang

6 1233070019 Lê Na 04-10-1987 Bạc Liêu - Minh Hải

7 1233070008 Lưu Thị Thúy Hồng 01-06-1985 Cái Răng - Cần Thơ

8 1233070016 Lê Thị Cẩm Linh 17-06-1980 Trà Ôn - Cửu Long

9 1233070028 Nguyễn Thị Xuân Thanh 27-01-1984 Bến Tre

10 1233070031 Nguyễn Thị Hồng Trâm 30-04-1983 Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

11 1233070010 Nguyễn Văn Hanh 12-12-1984 Vũng Liêm, Cửu Long

12 1233070033 Nguyễn Phi Vân 31-03-1986 Hậu Giang

13 1233070001 Đinh Phạm Kim Anh 27-01-1984 Rạch Giá - Kiên Giang

14 1133070020 Đoàn Thị Mai Thảo 15-10-1987 Càn Long-Trà Vinh

15 1233070014 Trương Thị Lan 02-02-1984 Lê Thủy, Quảng Bình

16 1233070024 Lê Nixs Sol 16-10-1986 Long Mỹ - Hậu Giang

17 1233070015 Trần Thanh Lập 28-06-1980 Cao Lãnh, Đồng Tháp

18 1233070009 Nguyễn Thị Xuân Hồng 25-02-1986 Phụng Hiệp - Hậu Giang

19 1233070004 Trần Thị Bảo Anh 09-11-1986 Thạnh Hưng, Đồng Tháp

20 1233070006 Đổng Kim Điều 15-07-1975 Long Phú - Sóc Trăng

21 1233070030 Đoàn Văn Tùng --1982 Hồng Ngự, Đồng Tháp

22 1233070022 Nguyễn Thanh Phong 27-11-1984 Cần Thơ

23 1233070032 Danh Trần Nhân Trí 16-03-1986 Thạnh Trị, Sóc Trăng

24 1233070013 Nguyễn Công Khẩn 30-04-1986 Cái Nước, Cà Mau

25 1233070003 Phạm Thế Anh 03-01-1982 Ô Môn - Cần Thơ

26 1233070020 Nguyễn Trọng Nghĩa 19-09-1978 Ô Môn - Hậu Giang

27 1233070012 Trần Quang Khải 15-10-1975 Trà Ôn, Cửu Long

28 1233070017 Thạch Mara 08-04-1975 Cầu Ngang - Trà Vinh

29 1233070018 Bùi Văn Bé Mười 26-11-1979 Long Hồ - Cửu Long

30 1233070007 Trương Tấn Đệ --1982 Cù Lao Dung, Sóc Trăng

31 1233070011 Lê Thị Mỹ Hiền 19-12-1984 Thốt Nốt, Hậu Giang


